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Website: www.LTTC.edu.vn 		Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn
Địa điểm liên kết đào tạo tại tỉnh Trà Vinh: 
Trung tâm Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.
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5. Họ và tên Hiệu trưởng: Phạm Hữu Lộc
Quyết định bổ nhiệm: 2187/QĐ-GDĐT-TC, ngày 20/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.





Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
I. Ngành TIẾNG NHẬT; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 35 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (Phòng Quản trị dịch vụ)
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: 
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn:        phòng (tổng diện tích:       m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập:       phòng, xưởng (tổng diện tích:       m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
	[bookmark: _Hlk172039830]STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	ĐVT
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	I
	PHÒNG LÝ THUYẾT
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Một bộ bao gồm: 
	 
	 

	
	Âm ly
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Micro
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Loa 
	Đôi
	1
	1
	 

	4
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	1
	 

	II
	PHÒNG NGOẠI NGỮ
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn điều khiển 
	Chiếc
	1
	1
	 

	2
	Hệ điều hành
	Chiếc
	1
	
	 

	3
	Phần mềm học ngoại ngữ
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Máy chiếu (Projector) 
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Máy vi tính 
	Bộ
	19
	1
	 Bộ nhận tín hiệu cho 40 học viên

	7
	Tai nghe 
	Bộ
	19
	40
	Dùng cho 40 sv

	8
	Máy quét (scanner)
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	III
	PHÒNG THỰC HÀNH MÁY TÍNH
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	30
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Bảng ghim
	Chiếc
	1
	1
	

	4
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	1
	

	5
	Hệ thống mạng LAN 
	Hệ thống
	1
	1
	 

	6
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Đường truyền Internet
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	9
	Phần mềm tin học văn phòng
	Bộ
	1
	1
	 

	10
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Trình duyệt Web
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Phần mềm kế toán
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Phẩn mềm diệt Virus
	Bộ
	1
	1
	 



3. Đội ngũ nhà giáo: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
a) Tổng số nhà giáo cơ hữu: 10 người.
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu: 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)	
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	


4. Chương trình đào tạo 
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề TIẾNG NHẬT trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp để áp dụng từ khóa 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Tiếng Nhật.
e) Nôị dung chương trình
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/
Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/
đại cương
	11
	255
	67
	176
	12

	MHCT.T4.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCT.T4.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	MHCB.T4.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHCB.T4.18
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHTT.T4.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.202
	Tiếng Anh
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	55
	1335
	381
	913
	41

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	21
	405
	208
	180
	17

	MHKT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	MHNN.T4.207
	Tiếng Việt Thực hành
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	[bookmark: _Hlk43287746]MHNN.T4.250
	Nhập môn tiếng Nhật
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	[bookmark: _Hlk43391232]MHNN.T4.251
	Ngữ pháp 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.252
	Nghe nói 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.253
	Đọc 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.254
	Hán tự 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	30
	840
	147
	673
	20

	MHNN.T4.255
	Ngữ pháp 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.256
	Nghe nói 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.257
	Đọc 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.258
	Hán tự 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.259
	Văn hóa Nhật Bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.260
	Tiếng Nhật văn phòng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.261
	Kỹ năng làm bài JLPT
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.262
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	MHNN.T4.263
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**) 
	6(1,5,0)
	165
	11
	150
	4

	MHNN.T4.264
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	26
	60
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 10 môn học)
	
	
	
	
	

	MHNN.T4.265
	Kỹ năng thuyết trình
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.266
	Tiếng Nhật nhà hàng - khách sạn
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.267
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.268
	Lịch sử Nhật Bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.269
	Tiếng Nhật thương mại
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.270
	Biên phiên dịch tiếng Nhật
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.271
	Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.272
	Tiếng Nhật soạn thảo Email
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.273
	Tiếng Nhật du lịch 
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.274
	Nhập môn phương pháp giảng dạy Tiếng Nhật
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	66
	1590
	448
	1089
	53




II. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 90 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (Phòng Quản trị dịch vụ)
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: 
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn:       phòng (tổng diện tích:           m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập:        phòng, xưởng (tổng diện tích:          m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
(Theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	ĐVT
	Số lượng 
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	I
	PHÒNG THỰC HÀNH MÁY VI TÍNH
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	20
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Bộ phần mềm văn phòng 
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Scanner
	Chiếc
	1
	1
	 

	7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Máy in 
	Chiếc
	1
	1
	 

	II
	PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Bàn điều khiển
	Chiếc
	1
	1
	 

	2
	Khối điều khiển trung tâm
	Chiếc
	1
	1
	 

	3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	1
	 Sử dụng bộ nhận tín hiệu học viên: 40 bộ

	7
	Tai nghe
	Bộ
	19
	19
	 

	8
	Scanner
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	III
	PHÒNG KỸ THUẬT CƠ SỞ
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	 Máy vi tính 
	Bộ
	1
	40
	 

	3
	 Bảng di động
	Chiếc
	1
	1
	 

	4
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	20
	 

	5
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	20
	01SV/bộ

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Thước thẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước chữ T
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước cong
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Com pa
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Ê ke
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước đo độ
	Chiếc
	1
	1
	 

	6
	Bộ mô hình các cơ cấu điển hình
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình bánh răng di trượt
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mô hình cơ cấu đảo chiều
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mô hình cơ cấu then kéo
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mô hình cơ cấu nooc tông
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mô hình cơ cấu Mallt
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Bộ mô hình các cơ cấu chuyển động
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Cơ cấu tay quay con trượt
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu cam
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu Cu lít
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu bánh răng trụ
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu bánh răng nón
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu bánh răng - thanh răng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu bánh răng vi sai
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu vít me đai ốc
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu đai truyền
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu ly hợp
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	Mô hình cơ cấu kẹp chặt chi tiết
	Bộ
	1
	1
	 

	9
	Mô hình định vị vật thể 
	Bộ 
	1
	1
	 

	10
	Mô hình các chi tiết định vị
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao  gồm 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi tiết định vị mặt phẳng 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Chi tiết định vị mặt trụ ngoài 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Chi tiết định vị mặt trụ trong 
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Bộ mô  hình đồ gá  
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Đồ gá khoan
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Đồ gá tiện
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Đồ gá phay
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Đồ gá bào
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Đồ gá lắp ráp
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Đồ gá kiểm tra
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Các loại mối ghép cơ khí
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Mối ghép trụ trơn (lắp lỏng, lắp chặt, lắp trung gian)
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mối ghép then (then bằng, then hoa)
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mối ghép ren
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mối ghép đinh tán
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Mối ghép hàn
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mối ghép ổ lăn
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Chi tiết cơ khí điển hình
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Chi tiết càng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết bạc
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết trục trơn 
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết trục bậc
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết ren
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Bánh răng
	Chiếc
	1
	1
	 

	14
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	1
	2
	 

	15
	Bộ dụng cụ cứu thương 
	   Bộ 
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Nẹp cứu thương
	 Bộ
	1
	1
	 

	
	Panh, kéo
	 Bộ
	1
	1
	 

	
	Tủ thuốc
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	1
	1
	 

	16
	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Bình xịt bọt
	Bình
	1
	1
	 

	
	Bình khí CO2
	Bình
	1
	2
	 

	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	1
	1
	 

	17
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mũ bảo hộ lao động
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Kính bảo hộ trắng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Mặt nạ hàn
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Găng tay sợi
	Đôi
	1
	1
	 

	
	Găng tay hàn
	Đôi
	1
	1
	 

	
	Khẩu trang 
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	1
	1
	 

	
	Dây an toàn
	Bộ
	1
	1
	 

	IV
	XƯỞNG CƠ KHÍ CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	10
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Máy khoan bàn
	Chiếc
	1
	1
	 

	4
	Máy khoan đứng
	Chiếc
	1
	1
	 

	5
	Máy cưa cần
	Chiếc
	1
	1
	 

	6
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	1
	1
	 

	7
	Máy nén khí
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Máy hàn điện 
	Chiếc
	3
	3
	 

	9
	Máy cắt sắt
	Chiếc
	1
	1
	 

	10
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	1
	1
	 

	11
	Ca bin hàn
	Chiếc
	3
	8
	 

	12
	Quạt hút 
	Chiếc
	3
	8
	 

	13
	Đe nguội
	Chiếc 
	3
	3
	 

	14
	Bàn máp
	Chiếc
	1
	1
	 

	15
	Bàn nguội
	Bộ
	1
	1
	 

	16
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	2
	2
	 

	17
	Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	
	Thước lá
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm thẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước cặp 
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Pan me đo ngoài 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Pan me đo trong
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ke vuông
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đồng hồ so
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Calíp ren 
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Dưỡng kiểm bước ren
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Trục kiểm
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Căn mẫu
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mẫu so độ bóng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Căn lá
	Bộ
	3
	3
	 

	18
	Bộ dụng cụ vạch dấu
	Bộ 
	19
	19
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm 
	 
	 

	
	Căn phẳng
	chiếc
	1
	1
	 

	
	Mũi vạch
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chấm dấu
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Com pa vanh
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Búa nguội
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đài vạch dấu
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Khối D
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Khối V đơn
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Khối V kép
	Chiếc
	1
	1
	 

	19
	Bộ dụng cụ đục
	Bộ
	19
	19
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 

	
	Đục bằng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đục nhọn
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đục đầu cong
	Chiếc
	1
	1
	 

	20
	Bộ dụng cụ giũa cầm tay
	Bộ
	19
	19
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 

	
	Giũa dẹt
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Giũa bán nguyệt
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Giũa tròn
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Giũa tam giác
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Giũa vuông
	Chiếc
	1
	1
	 

	21
	Giũa kỹ thuật 
	Bộ
	1
	1
	 

	22
	Cưa cầm tay
	Chiếc
	19
	19
	 

	23
	Bộ dụng cụ gia công ren
	Bộ
	6
	6
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm 
	 
	 

	
	Tay quay tarô
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Tay quay bàn ren 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Bàn ren ống cầm tay
	Bộ
	1
	1
	 

	24
	Bộ dụng cụ cạo
	Bộ
	19
	19
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm 
	 
	 

	
	Dao cạo mặt phẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Dao cạo mặt cong
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Ô kiểm
	Chiếc
	1
	1
	 

	25
	Thước đo mối hàn
	Chiếc
	1
	1
	 

	26
	Bộ dụng cụ hàn
	Bộ 
	3
	3
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm 
	 
	 

	
	Búa gõ xỉ
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Kìm rèn
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Kính hàn điện
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Búa nguội
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Gang tay da
	Đôi
	1
	1
	 

	
	Gang tay sợi
	Đôi
	1
	1
	 

	
	Đục bằng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Bàn chải sắt
	Chiếc
	1
	1
	 

	27
	Kìm kẹp phôi
	Chiếc
	4
	4
	 

	28
	Căn đệm
	Bộ
	2
	2
	 

	29
	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	V
	XƯỞNG GIA CÔNG TRÊN MÁY VẠN NĂNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	5
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Máy tiện vạn năng
	Chiếc
	3
	20
	 

	4
	Máy phay vạn năng 
	Chiếc
	3
	20
	 

	5
	Máy bào 
	Chiếc
	3
	3
	 

	6
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	1
	2
	 

	7
	Máy cắt sắt
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	
	
	
	
	 

	8
	Đầu phân độ
	Chiếc
	3
	5
	 

	9
	Dao sửa đá mài
	Bộ
	1
	1
	 

	10
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	2
	5
	 

	11
	Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 

	
	Thước lá
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm thẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước cặp 
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Pan me đo ngoài 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Pan me đo trong
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ke vuông
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Đồng hồ so
	Bộ
	1
	5
	 

	
	Calíp ren 
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Dưỡng kiểm bước ren
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Trục kiểm
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Căn mẫu
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mẫu so độ bóng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Căn lá
	Bộ
	3
	3
	 

	12
	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	13
	Bàn máp
	Chiếc
	1
	1
	 

	14
	Máy mài sửa dao đa năng
	Bộ
	1
	1
	 

	15
	Máy khoan bàn 
	Bộ
	2
	2
	 

	16
	Khối V
	Bộ
	2
	2
	 

	17
	Bàn nguội 
	Bộ
	1
	1
	 

	18
	Bộ dụng cụ gia công ren
	Bộ
	6
	6
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm 
	 
	 

	
	Tay quay tarô
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Tay quay bàn ren 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Bàn ren ống cầm tay
	Bộ
	1
	1
	 

	19
	Máy mài phẳng
	Bộ
	1
	1
	 

	20
	Máy mài tròn 
	Bộ
	1
	1
	 

	VI
	XƯỞNG GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ 
	19
	40
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ 
	1
	1
	 

	3
	Máy in 
	Chiếc
	1
	1
	 

	4
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ 
	1
	1
	 

	5
	Máy phay CNC
	Chiếc
	1
	4
	 

	6
	Máy tiện CNC
	Chiếc
	1
	4
	 

	7
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Máy nén khí
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Bàn máp
	Chiếc
	1
	1
	 

	10
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	2
	2
	 

	11
	Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm 
	 
	 

	
	Thước lá
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm thẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước cặp 
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Pan me đo ngoài 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Pan me đo trong
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ke vuông
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Đồng hồ so
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Calíp ren 
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Dưỡng kiểm bước ren
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Trục kiểm
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Căn mẫu
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mẫu so độ bóng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Căn lá
	Bộ
	3
	3
	 

	12
	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Máy mài sửa dao đa năng
	Chiếc
	1
	1
	 

	14
	Bàn nguội
	Chiếc
	2
	2
	 

	15
	Khối V
	Bộ
	1
	1
	 

	16
	Máy cắt xung CNC
	Bộ
	1
	1
	 

	17
	Phần mềm CAD/CAM
	Bộ 
	1
	1
	 

	VII
	PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ 
	1
	5
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ 
	1
	1
	 

	3
	Máy đo độ nhám
	Chiếc
	1
	1
	Thuê ngoài

	4
	Máy đo CMM
	Chiếc
	1
	1
	Thuê ngoài

	5
	Máy đo độ rung
	Chiếc
	1
	1
	Thuê ngoài

	6
	Máy đo nhiệt độ
	Chiếc
	1
	1
	Thuê ngoài

	7
	Máy đo áp suất 
	Chiếc
	1
	1
	Thuê ngoài

	8
	Máy kiểm tra chất lượng mỡ bôi trơn
	Chiếc
	1
	1
	Thuê ngoài

	9
	Bộ mẫu so độ nhám
	Bộ 
	1
	1
	 

	10
	Bàn máp
	Chiếc
	1
	1
	 

	11
	Khối V
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Chiếc
	19
	20
	 

	13
	Bộ bàn gá chống  tâm
	Bộ 
	1
	1
	Thuê ngoài

	14
	Các loại mối ghép cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Mối ghép trụ trơn (lắp lỏng, lắp chặt, lắp trung gian )
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mối ghép then(then bằng, then hoa)
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mối ghép ren
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mối ghép ổ lăn
	Bộ
	1
	1
	 

	15
	Chi tiết cơ khí điển hình
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Chi tiết dạng càng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết bạc
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết trục trơn 
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết trục bậc
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Chi tiết ren
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Bánh răng
	Bộ
	1
	1
	 

	16
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	2
	2
	 

	17
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	Chiếc
	3
	3
	 

	18
	Thước đo modul bánh răng
	Chiếc
	3
	3
	 

	19
	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	20
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	18
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Thước thẳng
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước chữ T
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước cong
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Com pa
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Ê ke
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước đo độ
	Chiếc
	1
	1
	 

	21
	Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm 
	 
	 
	 
	 

	
	Thước lá
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm thẳng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước cặp 
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Pan me đo ngoài 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Pan me đo trong
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ke vuông
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đồng hồ so
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Calíp ren 
	Bộ 
	1
	 
	 

	
	Dưỡng kiểm bước ren
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Trục kiểm
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Căn mẫu
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mẫu so độ bóng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Căn lá
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Ni vô khung
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Ni vô thanh
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Bộ dưỡng kiểm tra răng
	Bộ
	1
	1
	 

	VIII
	XƯỞNG LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ 
	1
	2
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ 
	1
	1
	 

	3
	Máy tiện vạn năng
	Chiếc
	1
	2
	 

	4
	Máy phay vạn năng 
	Chiếc
	1
	2
	 

	5
	Máy bào 
	Chiếc
	1
	2
	 

	6
	Máy nén khí 
	Chiếc 
	1
	1
	 

	7
	Kích thủy lực
	Chiếc 
	2
	2
	 

	8
	Xe kích thủy lực
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Pa lăng xích
	Chiếc 
	1
	1
	 

	10
	Cụm chi tiết máy truyền chuyển động tịnh tiến 
	Cụm
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ truyền động vít me- đai ốc
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Bộ truyền động trục vít-thanh răng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Bộ truyền động bánh răng-thanh răng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Cơ cấu cam
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ổ lăn
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ổ trượt
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Cụm chi tiết truyền chuyển động quay
	Cụm
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ truyền đai
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Bộ truyền xích
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Bộ truyền bánh răng
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Bộ truyền bánh vít-trục vít
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ổ lăn
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ổ trượt
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	2
	2
	 

	13
	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí 
	Bộ 
	3
	3
	 

	14
	Bộ dụng cụ làm sạch bằng khí nén
	Bộ 
	1
	1
	 

	15
	Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Thước lá
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước kiểm thẳng
	 
	 
	 
	 

	
	Thước cặp
	Bộ 
	1
	1
	 

	
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Pan me đo ngoài 
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Pan me đo trong
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ke vuông
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đồng hồ so
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Căn lá
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Ni vô khung
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Ni vô thanh
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đồng hồ so đo ngoài
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Đồng hồ so mỏ cong
	Bộ
	1
	1
	 

	16
	Vam 2 chấu
	Bộ
	2
	2
	 

	17
	Vam 3 chấu
	Bộ
	2
	2
	 

	18
	Bàn gá tháo lắp
	Chiếc
	2
	2
	 

	19
	Búa nguội
	Chiếc
	3
	3
	 

	20
	Bộ dụng cụ kê đỡ
	 
	2
	2
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Khối V đơn
	Chiếc
	2
	2
	 

	
	Khối V kép 
	Chiếc
	2
	2
	 



3. Đội ngũ nhà giáo: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
a) Tổng số nhà giáo cơ hữu:  15 người. 
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 20 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu: 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
4. Chương trình đào tạo 	
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp để áp dụng từ khóa 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
e) Nội dung chương trình:
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/
Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	11
	255
	67
	176
	12

	MHCT.T4.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCT.T4.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	MHCB.T4.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHCB.T4.18
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHTT.T4.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.202
	Tiếng Anh
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	58
	1440
	335
	1062
	43

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	15
	270
	182
	73
	15

	MHKT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	MHCK.T4.01
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.02
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	MHCK.T4.03
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.04
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.05
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	37
	1080
	125
	931
	24

	MHCK.T4.06
	Công nghệ chế  tạo máy
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHCK.T4.07
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.08
	Nguyên lý cắt kim loại 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.09
	Thực hành Nguội 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHCK.T4.10
	Thực hành Hàn 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHCK.T4.11
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	MHCK.T4.12
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	MHCK.T4.13
	Thực hành Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	MHCK.T4.14
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	MHCK.T4.15
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	MHCK.T4.16
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	MHCK.T4.97
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	7(3,4,0)
	165
	41
	120
	4

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	28
	58
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 5 môn học)
	
	
	
	
	

	MHCK.T4.17
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.18
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.19
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.T4.20
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHCK.T4.21
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	
	Tổng cộng
	67
	1695
	402
	1238
	55
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